
BỘ CÔNG AN
Số:
12/2018/TT-BCA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
ngày
7 tháng
5 năm
2018

Sign In

THÔNG TƯ

Quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện 

trong Công an nhân dân

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ

tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về thực hiện tha tù trước thời

hạn có điều kiện trong Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công

an nhân dân; quan hệ phối hợp của Công an các đơn vị, địa phương và các cơ

quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong thực hiện tha tù trước thời hạn có

điều kiện thuộc thẩm quyền của lực lượng Công an nhân dân.

2. Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện tha

tù trước thời hạn có điều kiện; phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều

kiện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an

nhân dân

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
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2. Bảo đảm khách quan, công khai, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, đúng trình tự,

thủ tục.

3. Bảo đảm việc quản lý, giám sát, giáo dục chặt chẽ, có hiệu quả người được tha tù

trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách.

4. Công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện phải được thực hiện thống nhất, có sự

phối hợp chặt chẽ giữa Công an các đơn vị, địa phương từ giai đoạn xét, đề nghị tha

tù trước thời hạn có điều kiện đến giai đoạn quản lý, giám sát, giáo dục người được

tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách và sau khi chấp hành

xong án phạt tù; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Điều 3. Kinh phí thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an

nhân dân

1. Kinh phí thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân

được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an giao cho Công an

các đơn vị, địa phương.

2. Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với chính quyền địa phương

đảm bảo ngân sách hoặc huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy

định của pháp luật để phục vụ công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha

tù trước thời hạn có điều kiện.

Điều 4. Biểu mẫu, sổ sách tha tù trước thời hạn có điều kiện

1. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu, sổ sách dùng trong công tác tha

tù trước thời hạn có điều kiện.

2. Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an hướng dẫn Công an các đơn vị,

địa phương quản lý, sử dụng hệ thống biểu mẫu, sổ sách; hàng năm dự trù số lượng

biểu mẫu, sổ sách thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện để in, cấp phát cho

Công an các đơn vị, địa phương.

3. Trường hợp cần chỉnh sửa nội dung mục thông tin trong biểu mẫu, sổ sách, Cơ

quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị có liên quan

tiến hành chỉnh sửa. Trường hợp cần bổ sung, bãi bỏ, thay thế biểu mẫu, sổ sách



trong danh mục biểu mẫu, sổ sách tha tù trước thời hạn có điều kiện, Cơ quan quản

lý thi hành án hình sự Bộ Công an báo cáo Bộ trưởng quyết định.

Chương II

XÉT, ĐỀ NGHỊ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ CÔNG BỐ QUYẾT

ĐỊNH THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Điều 5. Cơ quan giúp việc thực hiện xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều

kiện thuộc Công an các đơn vị, địa phương

1. Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của Cơ quan

quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an do Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án

hình sự Bộ Công an quyết định thành lập bao gồm lãnh đạo, cán bộ các đơn vị chức

năng thực hiện nhiệm vụ quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân; quản lý, giám sát,

giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Số lượng, cơ cấu do Thủ

trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an quyết định.

Trường hợp cần thiết, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an có thể mời

đại diện cơ quan An ninh điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an tham

dự cuộc họp Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

2. Công an các đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời

hạn có điều kiện như sau:

a) Đối với trại giam: Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện do Giám

thị trại giam quyết định thành lập gồm có: Giám thị làm Chủ tịch, Phó Giám thị phụ

trách công tác giáo dục, hồ sơ làm ủy viên thường trực, Đội trưởng Đội Giáo dục và

hồ sơ làm ủy viên thư ký, các uỷ viên còn lại là các Phó giám thị, Đội trưởng các đội

thuộc trại giam;

b) Đối với trại tạm giam thuộc Bộ Công an và trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh:

Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện do Giám thị quyết định thành

lập gồm có: Giám thị làm Chủ tịch, Phó Giám thị phụ trách Phân trại quản lý phạm

nhân làm ủy viên thường trực, Đội trưởng Đội Tham mưu làm ủy viên thư ký, các uỷ

viên còn lại là Trưởng phân trại quản lý phạm nhân, Đội trưởng Quản giáo, Trung đội

trưởng Cảnh sát bảo vệ;



c) Đối với cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh: Hội đồng xét, đề nghị tha tù

trước thời hạn có điều kiện do Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp

tỉnh quyết định thành lập, gồm có: Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an

cấp tỉnh làm Chủ tịch, Phó Thủ trưởng thường trực cơ quan thi hành án hình sự

Công an cấp tỉnh làm uỷ viên thường trực, Đội trưởng Đội hướng dẫn thi hành án

hình sự và hoà nhập cộng đồng thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ

tư pháp làm uỷ viên thư ký, các uỷ viên còn lại là các Phó thủ trưởng cơ quan thi

hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an

cấp huyện có phạm nhân được xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Trường hợp cần thiết, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh có thể mời đại

diện cơ quan An ninh điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an cấp tỉnh

tham dự cuộc họp Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

3. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện không thành lập Hội đồng xét, đề

nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện mà tổ chức họp xét, đề nghị tha tù trước thời

hạn có điều kiện cho phạm nhân, thành phần gồm: Thủ trưởng cơ quan thi hành án

hình sự Công an cấp huyện chủ trì, tham gia có Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án

hình sự Công an cấp huyện, chỉ huy đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư

pháp, Trưởng nhà tạm giữ và một cán bộ của Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và

hỗ trợ tư pháp. Tại cuộc họp, chủ trì cử ra một thành viên làm thư ký để ghi chép nội

dung, lập biên bản cuộc họp.

Điều 6. Xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân

 Việc xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân chấp hành án

phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp

huyện (gọi chung là cơ sở giam giữ) thực hiện theo Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8

Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09 tháng 02

năm 2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát

nhân dân tối cao quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự

năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện (Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-

BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC).



Điều 7. Công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và tha phạm

nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện

1. Ngay sau khi nhận được quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, cơ sở giam

giữ tổ chức công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện của Toà án cho

phạm nhân đang chấp hành án biết và tiến hành tha phạm nhân được tha tù trước

thời hạn có điều kiện.

Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an

cấp huyện cấp giấy chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyết định tha tù

trước thời hạn có điều kiện của Toà án; cấp tiền tàu xe, quần áo và các chế độ như

đối với phạm nhân chấp hành xong án phạt tù.

2. Sau khi tha phạm nhân, cơ sở giam giữ hoàn chỉnh hồ sơ phạm nhân và bàn giao

cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi phạm nhân được tha tù

trước thời hạn có điều kiện về cư trú (nơi chấp hành thời gian thử thách) để quản lý

và phục vụ công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có

điều kiện. Cơ sở giam giữ có thể bàn giao tất cả hồ sơ phạm nhân trong cùng một

đợt tha tù trước thời hạn có điều kiện cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp

tỉnh để bàn giao cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện. Việc bàn giao

hồ sơ phạm nhân phải lập biên bản, lưu hồ sơ phạm nhân.

Trường hợp hồ sơ phạm nhân thiếu tài liệu hoặc tài liệu không đảm bảo yêu cầu thì

cơ sở giam giữ phải bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự Công an

cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

Chương III

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, GIÁO DỤC  NGƯỜI ĐƯỢC THA TÙ

 TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Điều 8. Tiếp nhận quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và lập hồ sơ thi

hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

1. Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được quyết định tha tù trước thời hạn có

điều kiện, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện:


